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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 1  NĂM 2020 

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 01/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
84/2015/Nð-CP ngày 30 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về giám sát và 
ñánh giá ñầu tư. 

01-01-2020 35+36 
14-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 02/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
131/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 12 
năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về 
dự án quan trọng quốc gia. 

01-01-2020 35+36 
14-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 03/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung ðiều 68 Nghị ñịnh số 
36/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ về quản lý trang 
thiết bị y tế ñã ñược sửa ñổi, bổ sung tại 
Nghị ñịnh số 169/2018/Nð-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 36/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ về quản lý 
trang thiết bị y tế. 

01-01-2020 39+40 
15-01-2020 
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  Nghị ñịnh số 04/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
31/2016/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật; Nghị ñịnh số 90/2017/Nð-CP 
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thú y. 

03-01-2020 35+36 
14-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 05/2020/Nð-CP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Chính phủ ban hành. 

03-01-2020 35+36 
14-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 07/2020/Nð-CP biểu thuế 
nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 
mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, 
Trung Quốc giai ñoạn 2019 - 2022. 

05-01-2020 Từ 63 ñến 80 
22-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 08/2020/Nð-CP về tổ 
chức và hoạt ñộng của Thừa phát lại. 

08-01-2020 81+82 
23-01-2020 
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  Nghị ñịnh số 09/2020/Nð-CP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật về 
Quỹ bảo trì ñường bộ. 

13-01-2020 101+102 
26-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 97/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
30/2018/Nð-CP ngày 07 tháng 3 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
việc thành lập và hoạt ñộng của Hội 
ñồng ñịnh giá tài sản; trình tự, thủ tục 
ñịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

23-12-2019 01+02 
01-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 98/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh 
thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

27-12-2019 27+28 
10-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 99/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật Giáo dục ñại học. 

30-12-2019 25+26 
09-01-2020 

 

Nghị ñịnh số 100/2019/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông ñường bộ và ñường 
sắt. 

30-12-2019 21+24 
08-01-2020 
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2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-TTg bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

03-01-2020 35+36 
14-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 29/2014/Qð-TTg ngày 26 
tháng 4 năm 2014 về tín dụng ñối với 
hộ gia ñình và người nhiễm HIV, người 
sau cai nghiện ma túy, người ñiều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế, người bán dâm hoàn 
lương. 

10-01-2020 85+86 
23-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 34/2019/Qð-TTg quy 
ñịnh tiêu chí xác ñịnh dự án, phương án 
sản xuất kinh doanh ứng dụng công 
nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung 
Danh mục công nghệ cao ñược ưu tiên 
ñầu tư phát triển ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 66/2014/Qð-TTg ngày 
25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

18-12-2019 01+02 
01-01-2020 
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  Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ 
Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. 

25-12-2019 03+04 
02-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 37/2019/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 01/2016/Qð-TTg ngày 19 
tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ 
kinh phí cho các ñịa phương ñể khắc 
phục hậu quả thiên tai. 

27-12-2019 27+28 
10-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 38/2019/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 60/2015/Qð-TTg ngày 27 
tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính 
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp. 

31-12-2019 35+36 
14-01-2020 
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  Quyết ñịnh số 28/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình trọng ñiểm ñiều tra cơ 
bản tài nguyên, môi trường biển và hải 
ñảo ñến năm 2030. 

07-01-2020 39+40 
15-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 1932/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất năm 2019”. 

30-12-2019 29+30 
10-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 1939/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án: “ðẩy mạnh thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức ñộ 4 ngành bảo 
hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết 
nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam với các ngành liên quan”. 

31-12-2019 29+30 
10-01-2020 

 

Công văn số 24/TTg-NN về việc ñính 
chính Quyết ñịnh số 34/2019/Qð-TTg. 

08-01-2020 37+38 
15-01-2020 

 

3 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 32/2019/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, 
bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu 
hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo 
quản tiền chất thuốc nổ. 

21-11-2019 41 ñến 44 
16-01-2020 
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  Thông tư số 35/2019/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. 

29-11-2019 81+82 
23-01-2020 

 

Thông tư số 36/2019/TT-BCT quy ñịnh 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương. 

29-11-2019 61+62 
21-01-2020 

 

Thông tư số 38/2019/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
ñối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng 
trong mỏ hầm lò. 

29-11-2019 89+90 
24-01-2020 

 

Thông tư số 39/2019/TT-BCT quy ñịnh 
ñịnh mức tiêu hao năng lượng trong 
ngành công nghiệp sản xuất ñường mía. 

29-11-2019 91+92 
24-01-2020 

 

Thông tư số 40/2019/TT-BCT hướng 
dẫn thi hành công tác thi ñua, khen 
thưởng trong ngành Công Thương. 

10-12-2019 85+86 
23-01-2020 

 

Thông tư số 42/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số quy ñịnh về chế ñộ báo 
cáo ñịnh kỳ tại các Thông tư do Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc 
liên tịch ban hành. 

18-12-2019 85+86 
23-01-2020 
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4 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 22/2019/TT-BGDðT ban 
hành Quy ñịnh về Hội thi giáo viên dạy 
giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên 
dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 
cơ sở giáo dục phổ thông. 

20-12-2019 27+28 
10-01-2020 

 

Thông tư số 23/2019/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, 
công chức và viên chức ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDðT 
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

25-12-2019 39+40 
15-01-2020 

 

 

5 

BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết 
quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông ñường bộ theo chất lượng thực 
hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường bộ. 

17-12-2019 03+04 
02-01-2020 

 

Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp phát triển Giao thông vận tải 
Việt Nam”. 

20-12-2019 03+04 
02-01-2020 
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  Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật vận 
hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống 
thông tin duyên hải ñể cung ứng dịch 
vụ thông tin duyên hải. 

24-12-2019 05 ñến 13 
03-01-2020 

 

Thông tư số 52/2019/TT-BGTVT bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
ban hành. 

25-12-2019 25+26 
09-01-2020 

 

Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh mức giá, khung giá một số dịch vụ 
chuyên ngành hàng không tại cảng 
hàng không, sân bay Việt Nam. 

31-12-2019 61+62 
21-01-2020 

 

Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh về danh mục giấy chứng nhận và 
tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, 
tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, 
giàn di ñộng Việt Nam. 

31-12-2019 59+60 
21-01-2020 

 

6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 13/2019/TT-BKHðT quy 
ñịnh năm 2020 làm năm gốc ñể tính các 
chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. 

31-12-2019 101+102 
26-01-2020 
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7 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo Nghị ñịnh thư. 

29-10-2019 37+38 
15-01-2020 

 

Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN 
hướng dẫn ñánh giá trình ñộ và năng 
lực công nghệ sản xuất. 

10-12-2019 39+40 
15-01-2020 

 

Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh về ñánh giá hoạt ñộng và chất 
lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ. 

10-12-2019 93+94 
25-01-2020 

 

8 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 34/2019/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn quản lý lao ñộng, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng ñối với Quỹ 
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

30-12-2019 87+88 
23-01-2020 

 

Thông tư số 35/2019/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh mức ñiều chỉnh tiền lương và 
thu nhập tháng ñã ñóng bảo hiểm xã 
hội. 

30-12-2019 91+92 
24-01-2020 
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9 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
ñịnh về phòng, chống dịch bệnh ñộng 
vật trên cạn. 

24-12-2019 81+82 
23-01-2020 

 

Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về lưu mẫu giống cây trồng; 
kiểm ñịnh ruộng giống, lấy mẫu vật 
liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà 
nước về chất lượng giống cây trồng 
nhập khẩu. 

27-12-2019 53+54 
19-01-2020 

 

Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch 
ban hành. 

27-12-2019 53+54 
19-01-2020 

 

Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về yêu cầu kỹ thuật kiểm 
nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong 
thực phẩm thủy sản. 

31-12-2019 57+58 
20-01-2020 
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  Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT 

quy ñịnh xử lý ñộng vật rừng là tang 

vật, vật chứng; ñộng vật rừng do tổ 

chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà 

nước. 

31-12-2019 55+56 

20-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 06/Qð-BNN-CN về việc 

ñính chính Thông tư số 23/2019/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn một số ñiều 

của Luật Chăn nuôi về hoạt ñộng chăn 

nuôi. 

02-01-2020 37+38 

15-01-2020 

 

10 BỘ 

QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 195/2019/TT-BQP quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 

thi hành Nghị ñịnh số 18/2019/Nð-CP 

ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý và thực hiện hoạt ñộng 

khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau 

chiến tranh. 

27-12-2019 49+50 

18-01-2020 
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11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 82/2019/TT-BTC sửa ñổi 
một số ñiều của Thông tư số 
89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 
2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn 
và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực 
hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn 
thất trong nông nghiệp. 

15-11-2019 03+04 
02-01-2020 

 

Thông tư số 83/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ thu nộp 
và hạch toán các khoản ñóng góp vào 
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 
Nam và việc chuyển giao tài sản hình 
thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch 
vụ viễn thông công ích Việt Nam ñến 
năm 2020. 

21-11-2019 101+102 
26-01-2020 

 

Thông tư số 84/2019/TT-BTC quy ñịnh 
nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ 
nạn nhân và nội dung, mức chi chế ñộ 
hỗ trợ nạn nhân quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 09/2013/Nð-CP ngày 11/01/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Luật phòng, 
chống mua bán người. 

27-11-2019 15+16 
04-01-2020 
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  Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

29-11-2019 

 

01+02 
01-01-2020 

 

Thông tư số 86/2019/TT-BTC hướng 
dẫn xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể ñấu giá 
cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn 
quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông ñường bộ do Nhà nước ñầu 
tư, quản lý. 

03-12-2019 01+02 
01-01-2020 

 

Thông tư số 87/2019/TT-BTC hướng 
dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước. 

19-12-2019 96+96 
25-01-2020 

 

Thông tư số 89/2019/TT-BTC hướng 
dẫn kế toán áp dụng ñối với Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

26-12-2019 101 ñến 105 
26-01-2020 

 

Thông tư số 88/2019/TT-BTC quy ñịnh 
về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2020. 

24-12-2019 89+90 
24-01-2020 
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12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cấu trúc, ñịnh dạng dữ liệu gói tin phục 
vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia 
với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông 
tin một cửa ñiện tử cấp bộ, cấp tỉnh và 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên 
ngành”. 

25-12-2019 49 ñến 52 
18-01-2020 

 

Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT quy 
hoạch băng tần 694-806MHz cho hệ 
thống thông tin di ñộng IMT của Việt 
Nam. 

25-12-2019 39+40 
15-01-2020 

 

Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
lắp ñặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”. 

31-12-2019 59+60 
21-01-2020 

 

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh về thuyết minh doanh thu dịch vụ 
viễn thông. 

31-12-2019 55+56 
20-01-2020 

 

Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh về tiêu chí chức năng, tính năng 
kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa ñiện tử cấp bộ, 
cấp tỉnh. 

31-12-2019 51+52 
18-01-202- 

 

                            15 / 23



 

6
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

1
+

2
2
/N

g
ày

 1
5
-0

2
-2

0
2
0

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

13 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy ñịnh 
biện pháp thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về công tác bồi thường nhà 
nước. 

10-12-2019 01+02 
01-01-2020 

 

Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy ñịnh 
biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị 
thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi 
thường nhà nước 

10-12-2019 01+02 
01-01-2020 

 

Thông tư số 10/2019/TT-BTP quy ñịnh 
về tiêu chuẩn chức danh Giám ñốc, Phó 
Giám ñốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

30-12-2019 83+84 
23-01-2020 

 

Thông tư số 12/2019/TT-BTP quy ñịnh 
chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

31-12-2019 61+62 
21-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 24/Qð-BTP về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 
2019. 

06-01-2020 47+48 
17-01-2020 
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14 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư 
xây dựng. 

26-12-2019 Từ 95 ñến 98 
25-01-2020 

 

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban 
hành ñịnh mức xây dựng. 

26-12-2019 Từ 109 ñến 
144 

28-01-2020 

 

Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh giá ca máy và thiết bị thi 
công xây dựng. 

26-12-2019 99+100 
26-01-2020 

 

Thông tư số 12/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở 
dữ liệu về ñịnh mức, giá xây dựng và 
chỉ số giá xây dựng. 

26-12-2019 103+104 
26-01-2020 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy 
ñịnh việc quản lý chi phí ñầu tư xây 
dựng các công trình xây dựng thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

26-12-2019 105+106 
27-01-2020 
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  Thông tư số 14/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh và quản lý chỉ số giá xây 
dựng. 

26-12-2019 105+106 
27-01-2020 

 

Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh ñơn giá nhân công xây 
dựng. 

26-12-2019 105+106 
27-01-2020 

 

Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh chi phí quản lý dự án và 
tư vấn ñầu tư xây dựng. 

26-12-2019 107+108 
27-01-2020 

 

Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng 
dẫn ño bóc khối lượng xây dựng công 
trình. 

26-12-2019 107+108 
27-01-2020 

 

Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng 
dẫn quy ñổi vốn ñầu tư xây dựng. 

26-12-2019 105+106 
27-01-2020 

 

15 BỘ Y TẾ Thông tư số 34/2019/TT-BYT quy ñịnh 
về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
quân dân y và tổ chức chỉ ñạo hoạt 
ñộng kết hợp quân dân y. 

30-12-2019 25+26 
09-01-2020 
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  Thông tư số 27/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 
11 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh phí rút 
tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

25-12-2019 03+04 
02-01-2020 

 

Thông tư số 28/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 
ñộng thẻ ngân hàng. 

25-12-2019 19+20 
06-01-2020 

 

Thông tư số 29/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 
năm 2012 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 24/2012/Nð-CP 
ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý hoạt ñộng kinh doanh 
vàng. 

27-12-2019 17+18 
05-01-2020 
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  Thông tư số 30/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh về thực hiện dự trữ bắt buộc của 
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. 

27-12-2019 13+14 
03-01-2020 

 

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh hệ thống tài khoản kế toán áp 
dụng cho tổ chức tài chính vi mô. 

30-12-2019 Từ 27 ñến 30 
10-01-2020 

 

Thông tư số 32/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 
năm 2013 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 
mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty 
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam. 

31-12-2019 29+30 
10-01-2020 

 

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 
12 năm 2013 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước quy ñịnh về phát hành kỳ 
phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái 
phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

31-12-2019 29+30 
10-01-2020 
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  Thông tư số 34/2019/TT-NHNN hướng 

dẫn về quản lý ngoại hối ñối với nguồn 

vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài 

chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị -xã hội, tổ chức phi 

chính phủ 

31-12-2019 29+30 

10-01-2020 

 

Thông tư số 35/2019/TT-NHNN quy 

ñịnh hạch toán kế toán tài sản cố ñịnh, 

công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

31-12-2019 31+32 

11-01-2020 

 

Thông tư số 36/2019/TT-NHNN quy 

ñịnh quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia. 

31-12-2019 31+32 

11-01-2020 

 

Thông tư số 37/2019/TT-NHNN hướng 

dẫn hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài cho doanh nghiệp bảo 

hiểm. 

31-12-2019 33+34 

12-01-2020 
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  Thông tư số 38/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh về việc cung ứng dịch vụ thanh 
toán không qua tài khoản thanh toán 
của khách hàng tại Doanh nghiệp cung 
ứng dịch vụ bưu chính công ích. 

31-12-2019 35+36 
14-01-2020 

 

Quyết ñịnh số 2669/Qð-NHNN về việc 
ñính chính Thông tư số 18/2019/TT-
NHNN ngày 04/11/2019 của Thống 
ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 43/2016/TT-NHNN ngày 
30/12/2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh cho vay 
tiêu dùng của công ty tài chính. 

27-12-2019 23+24 
08-01-2020 

 

16 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 

 

Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-KTNN ban 
hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận 
kiểm toán dựa trên ñánh giá rủi ro và 
xác ñịnh trọng yếu trong lĩnh vực kiểm 
toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết 
toán ngân sách ñịa phương. 

31-12-2019 45+46 
17-01-2020 
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  Quyết ñịnh số 05/2019/Qð-KTNN ban 
hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận 
kiểm toán dựa trên ñánh giá rủi ro và 
xác ñịnh trọng yếu ñối với lĩnh vực 
kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo 
quyết toán ngân sách bộ, ngành. 

31-12-2019 45+46 
17-01-2020 

 

17 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

 

Quyết ñịnh số 958/Qð-UBDT công 
nhận danh sách thôn ñặc biệt khó khăn 
hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 
giai ñoạn 2017 - 2020. 

13-12-2019 19+20 
06-01-2020 

 

18 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh thủ tục hải 
quan ñối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển 
phát nhanh quốc tế. 

03-01-2020 87+88 
23-01-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh thủ tục hải 
quan ñối với thư, gói, kiện hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ 
bưu chính của doanh nghiệp ñược chỉ 
ñịnh. 

03-01-2020 83+84 
23-01-2020 
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